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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 7861/BGTVT-ĐTCT
V/v xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án PPP.
	Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021 


Kính gửi: Các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trình cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án rà soát trình tự thủ tục, đánh giá khả năng triển khai và dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án theo văn bản số 818/KHĐT-TH ngày 30/7/2021 của Vụ Kế hoạch đầu tư (gửi kèm theo) và 03 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đang thực hiện theo phương thức PPP (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo). Đối với 12 dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, các Ban rà soát số liệu đã dự kiến, được Ban QLDA 2 và Tư vấn tổng hợp tại biểu kèm theo để thống nhất báo cáo. Trường hợp đề xuất dự án có điều chỉnh (về tên dự án, TMĐT, mức vốn nhà nước tham gia...) đề nghị các Ban Quản lý dự án cập nhật lại thông tin, số liệu.

Do tiến độ gấp, đề nghị các Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát, có văn bản dự kiến nhu cầu kế hoạch gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Đối tác công - tư) trước 10h ngày 03/8/2021. Các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu và nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án được Bộ GTVT giao nhiệm vụ quản lý.

Đề nghị các Ban Quản lý dự án phối hợp thực hiện./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT;
- Lưu: VT, ĐTCT (03b).
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ




Lê Kim Thành


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		Bảng 6: Sơ bộ kế hoạch phân bổ vốn

																														Đơn vị: tỷ đồng

		TT		Tên dự án		Ban QLDA		Chiều dài (km)		TMĐT		Phần vốn NSNN								Nhu cầu bố trí vốn các năm trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025										Năm 2026		Năm 2027

												Tổng NSNN hỗ trợ		GPMB		Chi phí chuẩn bị đầu tư		Vốn hỗ trợ xây dựng (VGF)		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025

		1		Bãi Vọt  - Hàm Nghi		Thăng Long		36		7,403		3,701		1,323		73.3		2,305		1.3		164		1,033		775		1,037		346		346

		2		Hàm Nghi-Vũng Áng		Thăng Long		54		10,186		5,093		1,848		109		3,136		1.3		232		1,446		1,061		1,411		470		470

		3		Vũng Áng - Bùng		Ban 6		58		1,130		1,130		1,099		30				0.7		123		841		165		- 0		- 0		- 0

		4		Bùng - Vạn Ninh		Ban 6		51		1,715		1,715		1,689		27				0.7		180		1,281		253		- 0		- 0		- 0

		5		Vạn Ninh - Cam Lộ		Quảng Trị		68		1,739		1,739		1,702		37				2.1		185		1,296		255		- 0		- 0		- 0

		6		Quảng Ngãi - Hoài Nhơn		Ban 2		88		20,897		10,448		1,827		182		8,440		5.6		260		1,468		2,384		3,798		1,266		1,266

		7		Hoài Nhơn - Quy Nhơn		Ban 2		69		12,543		6,272		2,463		139		3,670		1.2		307		1,925		1,287		1,651		550		550

		8		Quy Nhơn - Chí Thạnh		Ban 85		62		12,298		6,149		943		126		5,081		1.9		149		776		1,412		2,286		762		762

		9		Chí Thạnh - Vân Phong		Ban 85		51		10,601		5,301		867		103		4,330		1.2		132		707		1,213		1,949		650		650

		10		Vân Phong - Nha Trang		Ban 7		83		12,906		6,453		1,380		169		4,904		2.6		211		1,128		1,433		2,207		736		736

		11		Cần Thơ - Hậu Giang				37		9,769		4,885		1,487		75		3,322		0.7		181		1,157		1,054		1,495		498		498

		12		Hậu Giang - Cà Mau				72		17,485		8,742		2,469		145		6,128		1.4		310		1,932		1,902		2,758		919		919

				Tổng 12 dự án				729		118,672		61,628		19,097		1,215		41,316		21		2,435		14,991		13,194		18,592		6,197		6,197

				Dự kiến nhu cầu vốn:				Năm 2021: Giải ngân chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

								Năm 2022: Giải ngân chi phí lập BCNCKT + 10% chi phí GPMB + 20% chi phí lập TKKT

								Năm 2023: Giải ngân 75% chi phí GPMB + 80% chi phí lập TKKT

								Năm 2024: Giải ngân 15% chi phí GPMB +  vốn VGF

								Năm 2025: Giải ngân vốn VGF

								Năm 2026 -2027:  Giải ngân các chi phí bảo hành công trình, chi phí giữ lại… để kết thúc giai đoạn xây dựng

								Tổng số kế hoạch vốn cần bố trí cho dự án:								61,628		tỷ đồng

								- Giai đoạn 2021-2025:								49,233		tỷ đồng		tương ứng:		80%

								- Chuyển tiếp cho các năm 2026, 2027:								12,395		tỷ đồng		tương ứng:		20%

				Chi phí chuẩn bị đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bao gồm chi phí TKT phân đoạn và chi phí tổng hợp báo cáo TKT toàn bộ 12 dự án thành phần



dbsb.sonbt:
gồm 4,35 tỉ tiền tổng hợp PFS 12 đoạn




